
	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

Năm học: 2024 – 2025

Môn:  GDCD – Lớp 7
Thời gian: 45 Phút


	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục KNS
	Phòng chống bạo lực học đường
	4 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	4 câu
	1 câu
	4.0

	2
	Giáo dục kinh tế
	Quản lí tiền
	2 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	2 câu
	1 câu
	3.5

	3
	Giáo dục pháp luật
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	6 câu
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	6 câu
	1 câu
	2.5

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1
	
	1
	12
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	


	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

PHÒNG GD&ĐT
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ II

Năm học: 2024 – 2025

Môn:  GDCD – Lớp 7

Thời gian: 45 Phút


	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục KNS
	Phòng, chống bạo lực học đường


	Nhận biết :

- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

Thông hiểu:

- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.

- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
Vận dụng:

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường

Vận dụng cao:

Sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
	4TN
	
	1TL
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	 Quản lí tiền


	Nhận biết: 

- Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.

Thông hiểu

Trình bày được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.
Vận dụng: Bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân.
- Bước đầu biết quản lí tiền của bản thân.

- Bước đầu biết tạo nguồn thu nhập của cá nhân.
	2TN
	1TL
	
	

	3
	Giáo dục pháp luật


	 Phòng, chống tệ nạn xã hội


	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.

- Giải thích được hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Vận dụng:

- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

Vận dụng cao:

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	6TN
	
	
	1TL

	Tổng
	
	12 TN
	1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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